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 I. MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ 

	Cấp độ

Chủ đề
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	Tổng

	
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	

	1.Chủ nghĩa xã hội

	
	Nêu được những đặc trưng cơ bản của CNXH ở Việt Nam.


	
	Hiểu được tính tất yếu khách quan đi lên CNXH ở Việt Nam
	
	
	
	
	

	Số câu:
	 
	1
	
	1
	 
	
	 
	 
	2

	Số điểm:
	 
	0,25
	    
	0,25
	 
	0
	 
	0
	0,5

	Tỉ lệ:
	 
	2,5%
	
	2,5%
	 
	   0,0%
	 
	0,0%
	5,0%

	2.Nhà nước xã hội chủ nghĩa
	
	Nêu được khái niệm nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam.


	
	Giải thích được bản chất của nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam. 
	
	Thể hiện trách nhiệm của công dân trong việc tham gia xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

	
	
	

	Số câu:
	 
	1
	 
	1
	 
	1
	 
	
	3

	Số điểm:
	 
	0,25
	 
	0,25
	 
	0,25
	 
	0
	0,75

	Tỉ lệ:
	 
	2,5%
	 
	2,5%
	 
	2,5%
	 
	0,0%
	7,5%

	3.Nền dân chủ xã hội chủ nghĩa
	
	Thấy được bản chất của nền dân chủ XHCN.
	
	Hiểu được những nội dung cơ bản của dân chủ trong lĩnh vực chính trị và văn hóa.

	
	
	
	
	

	Số câu:
	
	1
	 
	1
	 
	
	
	
	2

	Số điểm:
	
	0,25
	 
	0,25
	 
	0
	
	0
	0,5

	Tỉ lệ:
	
	2,5%
	 
	2,5%
	 
	    0,0 %
	
	      0,0 %
	5%

	4. Chính sách dân số và giải quyết việc làm
	
	- Biết được tình hình việc làm ở nước ta hiện nay.


	Hiểu được thế nào là mục tiêu cơ bản để thực hiện chính sách dân số.
	Làm thế nào để chính sách dân số có thể thực hiện một cách hiệu quả nhât.


	Phân biệt được mục tiêu và phương hướng cơ bản của chính sách giải quyết việc làm.
	
	Nêu được ví dụ cụ thể về chính sách dân số ở nước ta.
	
	

	Số câu:
	
	1
	1
	1
	1 
	 
	 1
	 
	5

	Số điểm:
	
	0,25
	0,75
	2,0
	0,25 
	0
	1
	
	4,5

	Tỉ lệ:


	
	2,5%
	7,5%
	20%
	 2,5%
	0,0%
	10%
	
	45%

	5. Chính sách dân 

số và giải quyết việc làm.
	
	
	Trình bày được mục tiêu và phương hướng cơ bản của chính sách tài nguyên và bảo vệ môi trường.
	Em đã làm gì để góp phần vào bảo vệ môi trường ở nước ta hiện nay.
	
	
	
	
	

	Số câu:

Số điểm:

Tỉ lệ:
	
	
	1

2,5

25%
	1

0,5

5%
	
	
	
	
	        2

      3,0

     30%

	6. Chính sách giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ văn hóa.
	
	
	
	Hiểu được

những phương

hướng cơ bản

của giáo dục

đào tạo, khoa

học công nghệ,

văn hóa.

	
	Đánh giá

một số hiện

tượng gần gũi

diễn ra trong

cuộc sống.

	
	Lựa chọn cách

ứng xử phù

hợp với chính

sách giáo dục

và đào tạo,

khoa học và

công nghệ,

văn hóa.

	

	Số câu:

Số điểm:

Tỉ lệ:
	
	
	
	1

0,25

2,5%
	
	1

0,25

2,5%
	
	1

0,25

2,5%
	     3
   7,5

   7,5%

	Tỉ lệ:
	
	10%
	32,5%
	12,5%
	25%
	5%
	10%
	0,25%
	100,0%


II. ĐÁP ÁN

2.1. TRẮC NGHIỆM (4,0đ)
Mã đề 123

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	D
	C
	C
	C
	D
	B
	A
	A

	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	B
	B
	B
	B
	A
	C
	B
	A


Mã đề 124

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	C
	C
	B
	D
	A
	C
	B
	A

	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	D
	C
	A
	B
	B
	B
	B
	A


Mã đề 125

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	A
	C
	B
	A
	D
	C
	C
	C

	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	D
	B
	B
	A
	A
	B
	B
	B


Mã đề 126

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	A
	C
	C
	D
	C
	B
	A
	B

	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	B
	A
	B
	B
	A
	D
	C
	B


2.2. TỰ LUẬN (6,0đ)
Câu 1: Dựa vào những kiến thức đã học ở phần chính sách dân số, em hãy giải thích và nêu lên quan điểm và thái độ của mình đối với quan niệm: “Trọng nam khinh nữ” (2,0 điểm).

ĐÁP ÁN:

- Giải thích (0.5đ):

· “Trọng nam khinh nữ”: là tư tưởng phân biệt đối xử theo giới tính trong đó coi trọng nam giới hơn nữ giới.

- Thái độ (1.5đ):

Đây là những quan niệm đã lỗi thời, lạc hậu, không còn phù hợp với chính sách dân số của Đảng và Nhà nước ta. Mọi người cần có những hiểu biết nhất định về chính sách dân số, xây dựng tư tưởng tiến bộ hơn, góp phần thực hiện tốt chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước.

Câu 2: Em hãy nêu những hoạt động của con người làm ảnh hưởng đến tài nguyên thiên nhiên và môi trường ở nước ta hiện nay? Quan điểm của em đối với những hành vi này? (2,0 điểm).

ĐÁP ÁN:

Những hoạt động của con người làm ảnh hưởng đến tài nguyên thiên nhiên và môi trường ở nước ta hiện nay: (1,0 điểm)

-
Khai thác khoáng sản bừa bãi.

-
Đốt rừng làm nương rẫy.

-
Khai thác gỗ bừa bãi.

-
Dùng chất hoá học đánh bắt thuỷ hải sản.

-
Xả rác bừa bãi.

-
Xả trực tiếp chất thải chưa qua xử lí ra ngoài môi trường.

Thái độ:  (1,0 điểm)

-
Học sinh nêu lên quan điểm của mình: đồng tình hay không đồng tình? Nêu rõ lý do tại sao/ những ảnh hưởng của các hoạt động đó.

Câu 3: Trình bày nhiệm vụ và phương hướng cơ bản để phát triển giáo dục và đào tạo? (2,0 điểm).

ĐÁP ÁN:

a. Nhiệm vụ của giáo dục và đào tạo

- Nâng cao dân trí.

- Đào tạo nhân lực. 

- Bồi dưỡng nhân tài. 

b. Phương hướng cơ bản để phát triển giáo dục và đào tạo

- Nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục và đào tạo.

- Mở rộng quy mô giáo dục.

- Ưu tiên đầu tư giáo dục.

- Thực hiện công bằng xã hội trong giáo dục.

- Xã hội hóa sự nghiệp giáo dục.

- Tăng cường hợp tác quốc tế về giáo dục và đào tạo.

HẾT

